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001 An Bùi Tiến Nam 16/01/2005 Tổ 51, Khu 5, P. Cao Thắng, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205012423 

002 Anh Đỗ Phương Nữ 09/07/2002 Thôn Nại Trì, X. Ngũ Hùng, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302007749 

003 Anh Hoàng Quốc Nam 29/05/2005 Khu 3, P. Hải Hòa, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205005322 

004 Anh Lê Huệ Nữ 06/05/2004 P505 Nhà A2b 94 Thanh Nhàn, P. 

Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304003487 

005 Anh Nguyễn Thị Kim Nữ 10/11/2005 Thôn 8, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305051160 

006 Anh Nguyễn Thị Mai Nữ 06/08/2005 Số Nhà 176 Tổ 5, P. Thanh Bình, TP. 

Điện Biên Phủ, T. Điện Biên 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011305001240 

007 Anh Nguyễn Tuấn Nam 08/12/1982 Thôn Ninh, X. Khánh Thượng, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001082032351 

008 Anh Vũ Thị Phương Nữ 07/12/2005 Tổ 29, Khu 8, P. Quang Trung, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305005568 

009 Anh Vũ Tuấn Nam 20/10/2004 Thôn Trung Thịnh, X. Trường Thịnh, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204054302 

010 Ánh Hà Thị Ngọc Nữ 05/05/2003 Xóm Vùng, X. Võ Miếu, H. Thanh Sơn, 

T. Phú Thọ 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303005999 

011 Ánh Vũ Phương Minh Nữ 30/12/2003 86A Đồng Nhân A, P. Bạch Đằng, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303031258 

012 Bản Đào Thiện Nam 19/10/2005 Thôn Tả Hà, X. Văn Lý, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K03-24 A1 SH lại (L+H) 035205005847 
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013 Bằng Nguyễn Văn Ngọc Nam 10/04/2006 Số 5 Ngõ 20 Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206003395 

014 Bảo Hoàng Công Nam 10/02/2006 Thôn Phú Châu, X. Xuân Đình, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206071261 

015 Châu Nguyễn Thị Ngọc Nữ 25/07/1978 Đội 1, Ba Nhà, X. Yên Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X B2 011193060708 14/11/2019 A1K14-24 A1 Sát hạch H 001178012443 

016 Châu Trần Thủy Nữ 10/07/2005 Thôn 6, X. Thuần Mỹ, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305036467 

017 Công Dư Văn Nam 07/07/1990 Thôn Kim Châm, X. Đội Bình, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090036362 

018 Cương Nguyễn Việt Nam 23/10/2003 Thượng Thông, X. Hồng Thái Đông, H. 

Đông Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022203006709 

019 Cường Trần Mạnh Nam 24/05/2005 Thôn Nội, X. Yên Bình, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205006664 

020 Đại Lê Văn Nam 18/04/2006 Xuân Tiến, P. Hải Thanh, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206026441 

021 Đạt Dương Tiến Tuấn Nam 29/12/2005 Thôn 7, X. Thiệu Dương, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205027560 

022 Đạt Lương Mạnh Nam 19/03/2006 Thôn 4, X. Đông Dư, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206036856 

023 Điền Nguyễn Tiến Nam 01/08/1993 Xóm Ngăm, X. Liên Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017093006205 

024 Diệp Nguyễn Thị Ngọc Nữ 13/05/2005 Thôn Kim Ngọc 1, X. Liên Giang, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305002113 

025 Dinh Lâm Thị Nữ 10/06/2004 Xóm Lâm Hải, X. Giao Phong, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304007284 

026 Đồng Nguyễn Hữu Nam 27/10/2005 Kp Nam Hải, X. Trung Sơn, H. Yên 

Sơn, T. Tuyên Quang 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205017378 

027 Duẩn Phạm Văn Nam 05/10/1994 Thôn Trung, X. Đông Phương, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X B2 010181105852 16/11/2018 A1K14-24 A1 Sát hạch H 034094003184 
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028 Đức Lương Đình Nam 16/07/2002 T. Vân Động Nam, X. Vũ Lạc, TP. Thái 

Bình, T. Thái Bình 
X A1K12-24 A1 SH lại TH 034202000495 

029 Đức Nguyễn Trung Nam 17/07/2003 Thôn 3, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203031525 

030 Dũng Bùi Văn Nam 01/07/2002 Thôn Vân Đình, TT. Vân Đình, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202046364 

031 Dương Nguyễn Thùy Nữ 16/11/2005 Tràng Quan, X. Trọng Quan, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305005350 

032 Dương Nguyễn Thùy Nữ 16/09/2003 Tổ 1, X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303003017 

033 Duy Đỗ Đức Nam 20/10/2005 Xóm 6, X. Xuân Vinh, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205006656 

034 Duyên Phạm Thị Nữ 28/09/2003 X. Hòa Bình, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303010007 

035 Giang Nguyễn Văn Nam 24/05/2003 Thôn Đông, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203049783 

036 Hà Nguyễn Hoàng Nữ 31/05/2002 Đội 2 - Vạn Điểm, X. Vạn Điểm, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302032853 

037 Hà Phan Thị Thu Nữ 29/08/1979 Phù Lưu Thượng, X. Phù Lưu, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024179013821 

038 Hải Phạm Thị Thúy Nữ 05/01/2005 Thôn Đông Khánh, X. Thượng Hiền, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305004511 

039 Hằng Trần Thu Nữ 04/11/2005 Thôn Duyên Nông, X. Điệp Nông, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305004215 

040 Hào Lê Văn Nam 25/11/2005 Tổ 1, TT. Quế, H. Kim Bảng, T. Hà 

Nam 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205006800 

041 Hậu Bùi Thị Nữ 22/08/2003 Thôn Ngải, X. Văn Phong, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303000851 

042 Hiếu Nguyễn Duy Nam 14/01/2005 Thôn Nam Bình, X. Hồng Dũng, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010565 
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043 Hoa Hoàng Thị Thanh Nữ 25/01/2000 Thôn An Tập, TT. Bình Mỹ, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 0353000000943 

044 Hoa Nguyễn Thị Nữ 10/02/1988 Thôn Ngọ Xá, TT. Vân Đình, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015188000572 

045 Hoàng Lại Bá Nam 06/04/2006 Phong Lôi Đông, X. Đông Hợp, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206015144 

046 Hoàng Phan Việt Nam 06/11/2003 12/4 Lê Lợi, P. Lê Lợi, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203034954 

047 Hồng Hà Thị Nữ 05/02/2004 Khu Cộng Hòa, X. Tuy Lộc, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304000380 

048 Hợp Trần Xuân Nam 23/07/2003 X. Phúc Trạch, H. Hương Khê, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042203012336 

049 Huế Đỗ Thị Thu Nữ 22/11/2005 Phương Tảo 2, X. Xuân Hòa, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305007649 

050 Hùng Nguyễn Hữu Nam 08/12/1998 Xóm Quỳ, Thôn 3, X. Cộng Hòa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098018458 

051 Hùng Trần Quang Nam 20/04/2003 Tiểu Khu 8, TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, T. 

Sơn La 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014203001194 

052 Hưng Đỗ Việt Nam 06/12/2003 Tổ 22, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203024149 

053 Hương Nguyễn Thanh Nữ 08/01/2004 Thôn Na Lang, X. Tà Chải, H. Bắc Hà, 

T. Lào Cai 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304001646 

054 Hường Phùng Thúy Nữ 25/12/2002 Khu 6, X. Hiền Lương, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 
X A1K12-24 A1 SH lại (L+H) 025302004261 

055 Huyền Lê Thị Thanh Nữ 19/05/2005 Thôn An Hòa, X. Thanh Hà, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305006608 

056 Huyền Nguyễn Thị Nữ 15/02/2001 Khu 12 - Kim Bí, X. Tiên Phong, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301033048 

057 Khải Đặng Đình Nam 16/10/2005 Tổ 15, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010261 

058 Khải Nguyễn Văn Nam 18/09/2003 Thôn An Ry, X. Hồng Bạch, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 0345203004925 
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059 Khanh Cao Đỗ Gia Nữ 14/09/2004 X4, Quyết Tiến, X. Giao Tiến, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304002624 

060 Khanh Nguyễn Bảo Nữ 22/09/1999 178 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K10-24 A1 SH lại TH 001199036949 

061 Kiên Giàng A Nam 25/05/2005 Bản Mỹ Làng B, X. Phình Sáng, H. 

Tuần Giáo, T. Điện Biên 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011205002297 

062 Kiển Lê Văn Nam 20/03/2002 Tổ 12, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 048202006140 

063 Lâm Trần Tùng Nam 08/04/2003 Khu 6, X. Hiền Lương, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203005280 

064 Lan Dương Thị Tuyết Nữ 29/12/2003 Phố Phong Lạc, TT. Nho Quan, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303001260 

065 Lan Trần Thị Nữ 22/06/2003 Đội 1, X. Nghĩa Đồng, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303006562 

066 Liên Nguyễn Thị Nữ 20/02/2003 Thôn Hậu, X. Mê Linh, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303007937 

067 Liên Phạm Phương Nữ 30/11/2005 Lâm Xuyên 2, X. Tam Hồng, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305000417 

068 Linh Đào Mai Nữ 23/06/2000 Lộ Xá, X. Thăng Long, TX. Kinh Môn, 

T. Hải Dương 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300013379 

069 Linh Đào Thị Thùy Nữ 03/10/2004 Thôn Đức Hòa, X. Thanh Tân, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304006094 

070 Linh Hà Hải Nữ 16/03/2004 TDP Số 3, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304007557 

071 Linh Hoàng Thị Thùy Nữ 17/04/2005 Thôn Chang Pồng, X. Lâm Thượng, H. 

Lục Yên, T. Yên Bái 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305000321 

072 Linh Kiều Khánh Nữ 22/10/2004 Yên Lạc, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304035476 

073 Linh Nguyễn Thị Hồng Nữ 07/02/2000 Thôn Phú Hưng, X. Thiệu Long, H. 

Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300010472 

074 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 22/03/2006 Thôn Vực, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K12-24 A1 SH lại TH 066306002421 
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075 Linh Nguyễn Thùy Nữ 28/10/2004 Khu Tân Lập, X. Hùng Xuyên, H. Đoan 

Hùng, T. Phú Thọ 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304012553 

076 Linh Tống Thảo Nữ 24/04/2005 Tổ 5, P. Minh Tân, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 
X A1K10-24 A1 SH lại TH 015305001169 

077 Long Bùi Ngọc Nam 28/12/1993 Nguyễn Thượng Hiền, TT. Vân Đình, 

H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093050088 

078 Long Đàm Nhật Nam 06/01/1991 11A Ngõ 2 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091042067 

079 Long Đào Thanh Nam 25/11/2002 TDP Ngọc Thị, P. Duy Minh, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202005413 

080 Lực Nguyễn Văn Nam 11/08/1997 Thôn Ô Mễ 3, X. Tân Phong, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034097011781 

081 Lương Nguyễn Thị Kim Nữ 29/12/2003 Thôn Nùa Quán, X. Đào Mỹ, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303012355 

082 Lưu Nguyễn Văn Nam 07/03/2006 Thôn Cao Bình, X. Hồng Tiến, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206013809 

083 Ly Nguyễn Hương Nữ 27/11/2005 Thôn Độc Lập, X. Khánh Yên Hạ, H. 

Văn Bàn, T. Lào Cai 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305008015 

084 Ly Nguyễn Thị Khánh Nữ 09/10/2001 Phương Quế, X. Liên Phương, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301032200 

085 Lý Đinh Thị Hương Nữ 15/11/2002 Khu Giai Thượng, X. Thắng Sơn, H. 

Thanh Sơn, T. Phú Thọ 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025302007859 

086 Mạnh Nguyễn Xuân Nam 28/10/2005 Thôn Khuân Phục, X. Ngọc Hội, H. 

Chiêm Hóa, T. Tuyên Quang 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205008910 

087 Minh Nguyễn Nhật Nam 09/04/2005 4A Tổ 31 An Thành, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X B2 270248008771 05/02/2024 A1K14-24 A1 Sát hạch H 001205017143 

088 Minh Phạm Hiếu Nam 01/03/2005 Thống Nhất, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000113 

089 Minh Ứng Hải Nữ 21/07/2005 Số 126C Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305007719 

090 Minh Vũ Tuấn Nam 29/01/2004 Chanh Thôn, Trung Đồng, X. Văn Xá, 

H. Kim Bảng, T. Hà Nam 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204003652 

6/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

091 My Vũ Thị Trà Nữ 20/06/2005 Thôn Sàng, X. Đạo Lý, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305003839 

092 Nam Nguyễn Hải Nam 26/09/2004 Xóm 1, Kim Thượng, X. Kim Bình, TP. 

Phủ Lý, T. Hà Nam 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204003694 

093 Nam Nguyễn Trọng Nam 10/02/2005 21 Ngách 690/12 Lạc Long Quân, P. 

Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004498 

094 Nam Tạ Văn Nam 28/10/2005 Xóm 6 Trung Lạc, X. Trung Đông, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205013393 

095 Nam Trần Xuân Nam 14/12/2005 Thôn Cộng Lực, X. Xuân Thiên, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205005691 

096 Nga Nguyễn Thị Nữ 19/01/2002 Lương Quy, X. Xuân Nộn, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302012961 

097 Nga Phạm Thị Thúy Nữ 26/03/2006 9 Cổng Đục, P. Hàng Mã, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231306000028 

098 Ngân Trần Cao Thanh Nữ 06/10/2004 Tổ 38, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304000669 

099 Ngọc Hà Thị Bích Nữ 11/09/2005 Bản Bùn 1, X. Bảo Hà, H. Bảo Yên, T. 

Lào Cai 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305005419 

100 Ngọc Nguyễn Thị Nữ 18/10/2005 Bản Tông Pắng, X. Lâm Thượng, H. 

Lục Yên, T. Yên Bái 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305000318 

101 Ngọc Nguyễn Thị Nguyên Nữ 21/10/2005 Quan Nội 2, X. Long Anh, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305002686 

102 Nguyên Trần Hoàng Nam 16/05/2005 Đội 1, La Đồng, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025066 

103 Nguyên Trần Ngọc Nam 05/07/1990 F1102, HH2F KDDTM D.Nội, P. Yên 

Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035090005387 

104 Nha Phạm Thị Nữ 02/09/2004 Thanh Xuân, X. Thanh Cao, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304008226 

105 Nhường Chu Thị Nữ 28/11/2005 Bản Bùn 1, X. Bảo Hà, H. Bảo Yên, T. 

Lào Cai 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305006377 
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106 Phát Nguyễn Phạm Gia Nam 06/04/2005 24/1 KP1, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP. Hồ 

Chí Minh 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205006413 

107 Phương Phạm Thu Nữ 19/08/2005 Xóm 2, X. Nam Toàn, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305004786 

108 Phương Phùng Thị Nữ 16/07/2005 Phú Lễ, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305052676 

109 Phương Trịnh Thị Thu Nữ 02/10/2002 Thôn Lẻ, X. Xuân Hương, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302012882 

110 Quân Lường Duy Nam 28/01/2003 TK Chiềng Đi, TT. Mộc Châu, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014203003508 

111 Quân Nguyễn Đình Nam 16/06/2003 Thôn Thanh Tân, X. Phú Lâm, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203035470 

112 Quang Hoàng Nhật Nam 07/12/2005 2 Lô 6 Hồ Atacke, P. Thanh Lương, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231205000062 

113 Quỳnh Đinh Thị Diễm Nữ 24/06/2004 TDP Ngoc Tân, P. Tiên Nội, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K10-24 A1 SH lại TH 035304003100 

114 Quỳnh Lê Diễm Nữ 06/09/2005 Thôn 7, X. Gia Lâm, H. Nho Quan, T. 

Ninh Bình 
X A1K12-24 A1 SH lại (L+H) 037305003259 

115 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 10/10/2005 Thôn Quang Ôc, X. Bắc Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305010124 

116 Sang Nguyễn Văn Nam 20/12/2003 Đoàn Kết, X. Thường Thắng, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K12-24 A1 SH lại (L+H) 024203004194 

117 Sen Mai Thị Hương Nữ 08/04/2002 Đại Lại, X. Vĩnh Hào, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302002304 

118 Sinh Nguyễn Khắc Nam 25/02/2002 Xóm 9 Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202001393 

119 Sơn Đặng Hoàng Nam 25/02/2002 Thôn Lượng Đa, X. Trầm Lộng, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202041237 

120 Sơn Đào Huy Nam 02/12/2005 Tổ 7 Khu 5A, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205012112 
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121 Thanh Nguyễn Chí Nam 27/11/2005 Tổ 35, P. Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K25-23 A1 SH lại (H+Đ) 015205010578 

122 Thanh Nguyễn Thị Nữ 29/08/2003 X. Dạ Trạch, H. Khóai Châu, T. Hưng 

Yên 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303005445 

123 Thành Nguyễn Công Nam 07/09/2005 Tổ 7, Khu 3, P. Vàng Danh, TP. Uông 

Bí, T. Quảng Ninh 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205002778 

124 Thành Phạm Trung Nam 30/12/2001 Tổ Dân Phố Số 16, TT. Thịnh Long, H. 

Hải Hậu, T. Nam Định 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201011263 

125 Thành Trịnh Xuân Nam 15/09/2004 Kênh Thôn, X. Định Tân, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204026278 

126 Thảo Lê Thu Nữ 09/10/2005 Khu Cao Sóc, X. Hùng Xuyên, H. Đoan 

Hùng, T. Phú Thọ 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305011339 

127 Thảo Thải Thị Nữ 24/08/2002 Thôn Làng Đam, X. Lang Thíp, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015302002802 

128 Thịnh Nguyễn Đức Nam 16/03/2004 Thôn Vị Giang, X. Chí Hòa, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204006961 

129 Thu Lê Thị Nữ 12/09/2005 Thôn Thống Nhất, X. Hòa Bình, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305005623 

130 Thuận Ngô Văn Nam 31/03/2005 Xóm 11, X. Yên Nhân, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205007314 

131 Thúy Lò Thị Nữ 16/09/2005 Bản Ngang, X. Mường Bú, H. Mường 

La, T. Sơn La 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014305000786 

132 Thủy Đỗ Thị Nam 06/01/1992 Xóm 3, Dương Cốc, X. Đồng Quang, 

H. Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192010716 

133 Trà Bùi Thị Thu Nữ 01/10/2005 Xóm Nghĩa 1, X. Ngọc Lương, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305008280 

134 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 01/04/2004 Ngõ 04 Trần Xuân Soạn, P. Đông Thọ, 

TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304019469 

135 Trang Trần Thị Nữ 17/07/2003 An Vĩnh, X. Mê Linh, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303007921 

136 Trường Bùi Xuân Nam 02/02/2004 Xóm Luông Cả, X. Ngổ Luông, H. Tân 

Lạc, T. Hòa Bình 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001569 
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137 Tú Bùi Nguyễn Ngọc Nam 27/11/2005 Thôn Sài, X. An Quý, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075205012337 

138 Tú Hoàng Cẩm Nữ 06/10/2005 Thôn Đại Thành, X. Quang Bình, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305005684 

139 Tuấn Phan Anh Nam 10/01/1996 Thôn Đồng Tỉnh, X. Nghĩa Trụ, H. Văn 

Giang, T. Hưng Yên 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033096001894 

140 Tuấn Vũ Đức Nam 21/01/2005 Đội 4, Thôn Từ Ô, X. Tân Trào, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205000673 

141 Tuấn Vũ Mạnh Nam 22/03/2005 Thôn Đông, X. Đông Phương, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205004038 

142 Tùng Nguyễn Cao Nam 03/04/2004 Xóm Khang Ninh, X. Trực Cường, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204008897 

143 Tuyển Trần Đức Nam 19/05/2004 Xóm 12, X. Ân Hòa, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204003110 

144 Vân Hoàng Thị Thúy Nữ 05/07/2005 T. Tông Pình Cai, X. Lâm Thượng, H. 

Lục Yên, T. Yên Bái 

X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305000316 

145 Văn Hồ Thị Nữ 11/04/2001 Xóm Lương Thiện, X. Hiến Sơn, H. Đô 

Lương, T. Nghệ An 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040301022635 

146 Việt Nguyễn Xuân Nam 30/07/2003 Trình Xá, X. Đỗ Động, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K09-24 A1 SH lại TH 001203043969 

147 Vũ Hoàng Nguyên Nam 02/02/2003 Thôn Yên Thịnh, X. Sơn Đà, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K13-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203032158 

148 Yến Nguyễn Hải Nữ 01/09/1998 P25-C1 TT Nam Đồng, P. Nam Đồng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198030563 

149 Yến Phạm Hải Nữ 16/06/1998 7 Ngách 186/3 Hồng Mai, P. Quỳnh 

Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K14-24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198037287 
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